
Phụ lục I
 DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN 4 SAO

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /12/2021  của  UBND  tỉnh  Quảng  Nam)

TT Địa phương/Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ 
Số 

điểm 
đạt

Hạng 
sao 

OCOP
Ghi chú

I Thành phố Hội An   

1 Đông trùng hạ thảo quả thể khô 
Qlands

Công ty TNHH Đầu tư và phát 
triển CNC Việt - Nhật  Phường Cẩm Phô 74 04 sao Sản phẩm 

nâng cấp

II Thị xã Điện Bàn   

2 Bộ đèn "Hồn thiêng sông núi" Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật 
Âu Lạc Xã Điện Phong 71 04 sao

III Huyện Quế Sơn   

3 Bánh Dừa nướng Quý Thu  Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Quý Thu Xã Quế Xuân 2 76 04 sao Sản phẩm 

nâng cấp

IV Huyện Thăng Bình

4 Trà cà gai leo DAIVIET Công ty Cổ phần NC&PT 
Dược liệu Đại Việt Xã Bình Định Nam 70 04 sao

V Thành phố Tam Kỳ   

5 Bánh dừa nướng Hiệu bánh Bảo Linh Phường Tân Thạnh 78 04 sao Sản phẩm 
nâng cấp

6 Tổ yến ăn liền Công ty Cổ phần Đầu tư Sản 
xuất Bảo Trân Phường An Mỹ 71 04 sao

VI Huyện Nam Trà My    

7 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Saphraton Công ty TNHH Sâm Sâm  Xã Trà Linh 71 04 sao Sản phẩm 

nâng cấp
Tổng cộng 07 sản phẩm
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Phụ lục II
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN 3 SAO

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /12/2021  của UBND  tỉnh  Quảng  Nam)

TT Địa phương/Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ Số điểm 
đạt

Hạng sao 
OCOP

I Thành phố Hội An     

1 Trà hoa đậu biếc HTX NN & DV Bền vững Hội An Xã Cẩm Thanh 60 3 sao

2 Nước nha đam đậu biếc HTX NN & DV Bền vững Hội An Xã Cẩm Thanh 59 3 sao

3 Mực 1 nắng Cù Lao Chàm Cao 
Phương

Cơ sở sản xuất mực 01 nắng Cù 
Lao Chàm Cao Phương Xã Tân Hiệp 60 3 sao

II Thị xã Điện Bàn     

4 Muối sả ớt lá chanh Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất sản 
phẩm xanh Hương Bột Phường Vĩnh Điện 54 3 sao

5 Bộ hộp nữ trang lưu niệm Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ Xã Điện Hồng 56 3 sao

6 Sữa bắp Thu Bồn HTX Nông nghiệp Điện Phước II Xã Điện Phước 56 3 sao

III Huyện Duy Xuyên     

7 Ngũ cốc Duy Oanh Hộ Kinh doanh Quầy thuốc tây 
Duy Mỹ Xã Duy Sơn 57 3 sao

8 Trứng gà ác Hảo Nhân Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Anh Xã Duy Trinh 57 3 sao

9 Gạo tím than lò gạch cũ Hộ Kinh doanh Lò gạch cũ 
Farmstay Xã Duy Vinh 59 3 sao
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IV Huyện Quế Sơn    

10 Bánh da dẻo Quý Thu Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại Quý Thu Xã Quế Xuân 2 56 3 sao

V Huyện Thăng Bình     

11 Nước mắm nhĩ Cá cơm Công ty TNHH TMDV Tám Tươi Xã Bình Dương 65 3 sao

VI Thành phố Tam Kỳ

12 Áo dài cách tân NTK áo dài Anh Phạm Phường An Sơn 56 3 sao

VII Huyện Tiên Phước    

13 Mỳ Quảng sấy khô Địch Yên Cơ sở THT sản xuất bánh tráng 
Địch Yên Xã Tiên Phong 57 3 sao

14 Nhang trầm hương Như Ý HTX  Nông Nghiệp Tiên Hiệp Xã Tiên Hiệp 59 3 sao

VIII Huyện Hiệp Đức    

15 Trà thảo mộc Hằng Moon Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chanh Xã Quế Thọ 56 3 sao

IX Huyện Núi Thành

16 Cá đét sấy giòn Cô Kiệu HTX Nông-Thủy sản Trung Hải Xã Tam Hải 60 3 sao

X Huyện Nam Trà My    
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17 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
SAVIGOUT Công ty TNHH Sâm Sâm  Xã Trà Linh 65 3 sao

18 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
SAPENTOL Công ty TNHH Sâm Sâm  Xã Trà Linh 66 3 sao

Tổng cộng 18


